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	Tên đối tác/thuộc nước
	Số hợp đồng/thỏa thuận
	Ngày ký
	Ngày hết hạn
	Nội dung ký kết
	
Nhận xét/đánh giá quá trình 
triển khai thực hiện
	Contact

	1
	Seoul National University (SNU, Korea)
	2017-01-10
SNU, KR
	10/01/2017
	10/01/2022
	Thỏa thuận khung
	Khoa Khoa học vật liệu
	Department of Materials Science and Engineering,Hybrid Materials:
Ho Won Jang:
hwjang@snu.ac.kr

	2
	Hiroshima University (HU, Nhật Bản)
	2017-09-02
HU,JP
	09/02/2017
	09/02/2022
	MoU|Double Doctoral Degree Program, Khoa Hóa phụ trách
	Khoa Hóa
	Department of Public Relations:
koho@office.hiroshima-u.ac.jp


	3
	Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK, Thailand)
	2017-02-25
RMUTK, THA
	25/02/2017
	25/02/2022
	Chương trình ASEAN Student Summer Camp 2017-2022
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Email chung:
mdu.bangkok@gmail.com
mingdao.thai@gmail.com

	4
	National Chung Hsing University (NCHU, Taiwan)
	2017-03-07
NCHU, TW
	07/03/2017
	07/03/2022
	Trao đổi sinh viên – GV, Hội thảo quốc tế, Chương trình liên kết 3+2
	Khoa Sinh học – 
Công nghệ sinh học
	Office of International Affairs:
oia@nchu.edu.tw

	5
	Công ty TNHH-MTV Sinh hóa Phù Sa
	2017-03-20
	20/03/2017
	20/03/2022
	MoA|Quảng bá, thử nghiệm bộ Kit eClone
	Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ 
Sinh học phân tử
	Phòng Kinh doanh
cskh@phusabiochem.com

	6
	Busan University of Foreign Studies (BUFS, Korea)
	2017/03/27
BUFS, KR
	27/03/2017
	27/03/2022
	Thỏa thuận khung với Trung tâm CLC – ĐH KHTN
	Trung tâm CLC
	Office of International Affairs Staff in charge : Bryan Kim
bryankim@bufs.ac.kr

	7
	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (AHTP)
	2017-04-07
AHTP
	07/04/2017
	07/04/2022
	MoU|Thỏa thuận khung (liên kết PTN Trung tâm Ứng dụng CNC trong Nông nghiệp)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Email chung: bqlknncnc@haugiang.gov.vn

	8
	Tomas Bata University (TBU, Czech)
	2017-08-05
TBU, Cz
	08/05/2017
	08/05/2022
	Thỏa thuận khung MoU, tiền đề cho MoA chương trình liên kết 1+1
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Vice-Rector for Internal and External Relations
Assoc. Prof. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
vicerector-relations@utb.cz

	9
	Le Mans University (LMU, Pháp)
	2017-11-05
LMU, FR
	11/05/2017
	11/05/2022
	MoU Khung (Việt - Pháp) - Phụ lục 1, phụ lục 2
	Khoa Hóa
	International Relations:
projetri@univ-lemans.fr

	10
	Le Mans University (LMU, Pháp)
	2017-11-05
LMU, FR
	11/05/2017
	11/05/2022
	Phụ lục 1 và 2 ( tiếng Việt)
	Khoa Hóa
	

	11
	Institute for Development Research (IRD, Pháp)
	2017-05-22
IRD, France
	22/05/2017
	25/04/2019
	MoA “Nghiên cứu chủng loại & tiến hóa của cá bằng tiếp cận sinh học phân tử & di truyền”, Khoa Sinh học - CNSH
	Khoa Sinh học - CNSH
	

	12
	Australia Museum (AM,AUS)
	2017-07-04
AM,AUS
	04/07/2017
	04/07/2022
	MoA xúc tiến hợp tác lĩnh vực “Sinh học tiến hóa & Bảo tồn”, AM tài trợ Khoa Sinh học - CNSH
	Khoa Sinh học - CNSH
	Dr Mathew Trinca, Director
mathew.trinca@nma.gov.au
Mark Goggin, Assistant Director, Public Engagement Division
mark.goggin@nma.gov.au

	13
	National Center for Genetic Engineering & Biotechnology (BIOTEC, Thailand)
	2017-05-31
BIOTEC, THA
	31/05/2017
	31/05/2022
	MoU thỏa thuận khung, Khoa Sinh học - CNSH
	Khoa Sinh học – CNSH
MSc.Vũ Thị Lan Hương
vtlhuong@hcmus.edu.vn
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]
	Dr.Verawat Champreda
Enzyme Technology Laboratory
verawat@biotec.or.th

Dr. Supawadee 
supawadee@biotec.or.th 
Dr. Somsak
somsak.lik@biotec.or.th 


	14
	University of Tasmania (UTAS, Australia)
	2017-06-23
UTAS, AUS
	23/06/2017
	23/06/2022
	MoU liên kết nghiên cứu với Bộ môn Hải dương – Khí tượng – Thủy văn (Khoa Vật ký – VLKT)
	Khoa Vật lí – Vật lí kĩ thuật
	

	15
	World Edupia (Korea)
	2017-06-23
WE, KR
	23/06/2017
	23/06/2022
	MoU thỏa thuận khung giữa World Edupia và các trường ĐH tại Việt Nam
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	

	16
	Tohoku University (Japan)
	2017-06-26
TOHOKU, JP
	26/06/2017
	26/06/2022
	Gia hạn MoU đã ký 20/07/2009 (cấp trường)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
	Global Engagement Division
kokusai-g@grp.tohoku.ac.jp

	17
	. Thonburi University (TRU, Thái Lan)
. Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK, Thái Lan)
. School of Gift Students - National University of Laos (NUOL, Lào)
	2017-05-22
TRU, RMUTK (THA)
NUOL (LAOs)
	22/05/2017
	22/05/2022
	MoU 04 bên ASEAN Student Summer Camp 2017-2022
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
	-TRU: snowdrop.november@gmail.com
- RMUTK: bkanokporn@gmail.com
-NUOL: khamphouthp@gmail.com

	18
	Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM (Việt Nam)
	2017-07-06
ICH,VN
	06/07/2017
	06/07/2022
	MoU|Cấp quyền sử dụng chương trình đào tạo CNTT bậc Cao đẳng
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Đăng Lý
lynd@ich.edu.vn

	19
	National Central University (NCU, Đài Loan)
	2017-07-25
NCU, TW
	25/07/2017
	25/07/2022
	NCU-HCMUS 1+1 Master Degree (Physics & Engineering Physics)
	Khoa Vật lí
	

	20
	Nagaoka University of Technology (NUT, Nhật Bản)
	2017-08-21 
NUT, JP
	21/08/2017
	21/08/2020
	MoU thỏa thuận khung,
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Division of International Affairs
kokusai@jcom.nagaokaut.ac.jp

	21
	Nagaoka University of Technology (NUT, Nhật Bản)
	2017-08-21 
NUT, JP
	21/08/2017
	21/08/2020
	MoA chương trình trao đổi SV

	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	

	22
	Kyoto Institute of Technology (KIT, Nhật Bản)
	2017-09-01
KIT, JP
	01/09/2017
	01/09/2022
	Chương trình trao đổi sinh viên thường niên KIT-HCMUS cấp trường
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	International Affairs
kokusai@jim.kit.ac.jp

	23
	. University Lorraine, University of Orleans, University Paris 13
. University of Rennes 1, University Tours, École Polytechnique (Pháp)
	2017-09-19
UL, UO, UR1, UT,
FR
	19/09/2017
	19/09/2022
	Chương trình France-VNtnam Master on Applied Mathematics
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	

	24
	Victoria University of Wellington (VUW, New Zealand)
	201-10-12
VUW, NZ
	12/10/2017
	12/10/2022
	Articulation program in Biotechnology 2.5 + 1 (BSc) +1 (MSc)
	Khoa Sinh học-CNSH
	Education Professional Practice and Partnerships Office - Sera Vatuloka
Office Manager · (EPPPO)
sera.vatuloka@vuw.ac.nz

	25
	Victoria University of Wellington (VUW, New Zealand)
	201-10-12
VUW, NZ
	12/10/2017
	12/10/2022
	Articulation program in Biotechnology 2.5 + 1 (BSc) +1 (MSc)
	Khoa Sinh học-CNSH
	

	26
	Nara Institute of Science & Technology (NAIST, Nhật Bản)
	2017-10-30
NAIST, JP
	30/10/2017
	30/10/2022
	Renew MoU 04/2018
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	International Affairs Division
kokusai@ad.naist.jp

	27
	Trường Đại học Đồng Tháp
	2017-11-09 DTU, VN
	09/11/2017
	09/11/2022
	MoU|Chương trình ASEAN Student Summer Camp 2017-2022
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Phòng Hợp tác Quốc tế - Trưởng phòng Nguyễn Anh Thư 
nathu@dthu.edu.vn

	28
	Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang
	2017-11-15 AG
U, VN
	15/11/2017
	15/11/2022
	MoU|Chương trình ASEAN Student Summer Camp 2017-2022
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	tinhuy@angiang.dcs.vn

	29
	Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST, Nhật Bản)
	2017-12-01 JAIST, JP
	01/12/2017
	
	MoU thỏa thuận khung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	akabori@jaist.ac.jp 

	30
	(JAIST, Nhật Bản)
	2017-12-01 JAIST, JP
	01/12/2017
	
	MoA
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	

	31
	Sở GD &ĐT tỉnh Bến Tre
	2017-12-02 SGDĐT, VN
	02/12/2017
	02/12/2022
	MoU | Hợp tác về Nâng cao Năng lực & Phương pháp Giảng dạy các môn KHTN trong các trường học tỉnh Bến Tre lần 1 năm 2017
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Giám đốc: Ths. La Thị Thúy
lathithuy@bentre.edu.vn

	32
	Institute of Filter & Separate Techniques (IFTS, Pháp)
	2017-12-05
IFTS, FR
	05/12/2017
	05/12/2022
	Thỏa thuận Khung
	Khoa hóa
	vincent.edery@ifts-sls.com 

	33
	An Giang University (AGU) - Trường Đại học An Giang
	2017-12-11
AGU, VN
	11/12/2017
	11/12/2022
	Chương trình ASEAN Student Summer Camp 2017-2022
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo SĐH: ThS. Lê Minh Tuấn Lâm lmtlam@agu.edu.vn

	34
	. Institute for Development Research (IRD, Pháp)
. Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH Cần Thơ
	2017-12-13
IRD, FR
	13/12/2017
	13/12/2022
	Chương trình “Services from delta coastal waters & their sustainability” (SEDES IJL)
	Khoa Sinh học-CNSH
	- ĐH Cần Thơ: Trưởng phòng, ông Lê Văn Lâm:
phtqt@ctu.edu.vn;
lvlam@ctu.edu.vn
- ĐH Bách Khoa:
Trưởng phòng TS Lại Quốc Đạt:
inter@hcmut.edu.vn;
lqdat@hcmut.edu.vn
- ĐH Nông Lâm: P. Hợp tác quốc tế iro_nlu@hcmuaf.edu.vn

	35
	Decent Actuarial Consultant Co., Ltd, Đài Loan
	2017-10-30
DAC,TW
	30/10/2017
	31/10/2020
	Cấp Khoa/ Tài trợ cuộc thi “SOA Exam P” cho sinh viên khoa Toán
	Khoa Toán - Tin
	Email chung: brook@dac.com.tw


Tổng cộng: 35 văn bản
	
Trưởng phòng QHQT-QLDA
	
Chuyên viên báo cáo





	Nguyễn Văn Hiếu
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh







 
